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Tổng kết hoạt động ATVSTP năm 2012
Và kế hoạch triển khai ATVSTP năm 2013

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012.


1/ DỰ ÁN NĂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VSATTP.

1.1/ Công tác tham mưu trình và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2012, Sở Y tế đã tham mưu và trình Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành 01 Chỉ thị, Tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP tỉnh, Tổ giúp việc cho BCĐ và Quy chế làm việc. Tham mưu xây dựng Kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2030.

* Tỉnh ủy Quảng Trị.


- Chỉ thị số 160-CV/TU ngày 17/4/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị  về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Bí thư.


* UBND tỉnh.


- Kế hoạch số 3171/KH-UBND ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị.


* Ban chỉ đạo liên ngành.

- Kế hoạch số 3652/KH-BCĐLNVSATTP ngày 30/12/2011 về việc triển khai kế hoạch Tháng hành động năm 2012.


- Kế hoạch số 27/KH-KHBCĐLNVSATTP ngày 15/12/2011 về việc triển khai đợt thanh tra kiểm tra liên ngành về bảo đảm chất lượng VSATTP trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.


- Quyết định số 1060/QĐ-BCĐ ngày 19/6/2012 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị.


- Quyết định 1062/QĐ-BCĐ ngày 19/6/2012 về việc Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

1.2/ Hoạt động kiểm tra, thanh tra và kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP.


a/ Công tác thanh kiểm tra liên ngành và chuyên ngành.

Bảng 1: Tổng số đoàn thanh kiểm tra trên toàn tỉnh

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	188
	169

	2
	Huyện
	49
	24

	3
	Tỉnh
	31
	30

	Cộng
	268
	223



b/ Kết quả thanh kiểm tra liên ngành toàn tỉnh.

Bảng 2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	T

T
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	630
	541
	390
	72,09

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	2996
	2627
	1927
	73,35

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	2843
	2474
	1920
	77,61

	Cộng (1+2+3)
	6469
	5642
	4237
	75,10


Bảng 3: Tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra toàn tỉnh

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	5642
	87.21

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1405
	24.90

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	437
	31.10

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	221
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	166
	37,99

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	69
	15,79

	
	Tổng số tiền phạt
	26.200.000
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	30
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	302
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	290
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	0
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	

	*
	Các xử lý khác
	216
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số CS có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	968
	Tuyến xã



Tổng số đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành toàn tỉnh đã kiểm tra được 5.642 cơ sở (đạt tỷ lệ 75,10%) phát hiện 1.405 cơ sở vi phạm, đã tiến hành xử lý các cơ sở vi phạm, cảnh cáo 166 cơ sở, phạt tiền 69 cơ sở với số tiền phạt là 26.200.000đồng (Tuyến tỉnh xử phạt 17.300.000 đồng, tuyến huyện 5.000.000 đồng, tuyến xã 3.900.000 đồng), số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 302 cơ sở. 


Một số nội dung vi phạm chủ yếu thường gặp khi kiểm tra cơ sở:


- Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dụng cụ.


- Điều kiện về con người (không tập huấn kiến thức VSATTP, khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp SXCB, KDTP và khâu thực hành của nhân viên).


- Sản phẩm không đảm bảo chất lượng vi phạm công bố sản phẩm.

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh


- Nhãn sản phẩm thiếu thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ
1.3/ Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành và cộng tác viên an toàn thực phẩm ở xã, phường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đơn vị thường trực Ban chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh phân loại hình cơ sở theo Nghị Định 38 cho các ngành (Y tế, Nông nghiệp và Công Thương) tránh được sự chồng chéo trong quản lý.

Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP đã kiểm tra và đôn đốc các UBND huyện, thị và thành phố Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cấp huyện.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm đến tận thôn bản, trong công tác tuyên truyền và vận động, thì 100% số xã phường trên toàn tỉnh đều có cộng tác viên VSATTP và có hưởng phụ cấp từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia ATVSTP.
1.4/ Đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo năng cao năng lực.

Trong năm 2012 đã thực hiện tổ chức thành công 05 Hội nghị lớn về an toàn thực phẩm: Hội nghị triển khai ra quân tháng hành động năm 2012, Hội nghị Tổng kết năm 2011 và xây dựng kế hoạch năm 2012, Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, Hội nghị kiện toàn Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh, Hội nghị lấy ý kiến xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2012 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Công tác đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực quản lý đã được tổ chức nhiều lớp theo các chuyên đề khác nhau: như phổ biến các văn bản pháp luật, điều tra giám sát ngộ độc thực phẩm, Công tác xây dựng kế hoạch và quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản để cấp chúng chỉ nghiệp vụ thanh tra viên, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, hậu kiểm về CLVSATTP và lấy mẫu thực phẩm. Đặc biệt trong năm đã gửi 18 cán bộ tuyến huyện tham gia học nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm do Trung ương tổ chức.
1.5/ Công tác Nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2012 ngành y tế đã có hai đề tài nghiên cứu về thực phẩm: Gồm, một đề tài cấp cơ sở “Đánh giá thực trạng sử dụng hàn the trong sản phẩm truyền thống chả tại tỉnh Quảng Trị năm 2012” và tham gia nghiên cứu “Thiết kế ứng dựng phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh thực phẩm” đề tài đã được báo cáo nghiệm thu tại Hội nghị Khoa học lần thứ VI do Bộ Y tế tổ chức.
2/ DỰ ÁN THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG.


2.1/ Công tác tổ chức Lễ phát động ra quân Tháng hành động.

Bảng 4: Tổng hợp tổ chức lễ phát động trên toàn tỉnh

	TT
	Tuyến
	SL tổ chức lễ phát động
	Số người tham dự
	Tỷ lệ % tổ chức lễ phát động

	1
	Tỉnh
	01
	1 000 
	100

	2
	Huyện
	08
	3 620
	88,89

	3
	Xã
	84
	14 470
	59,57

	
	Tổng cộng
	89
	19 090
	



Do việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” từ tháng 4/2012 sang tháng 1/2012 nên công tác chỉ đạo của các tuyến huyện và xã gặp nhiều khó khăn. 


Thời điểm tổ chức Lễ phát động ngay trong dịp cận tết nguyên đán cũng là thời điểm triễn khai nhiều hoạt động nên không tránh khỏi chồng chéo.

2.2/ Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảng 5: Tổng hợp các hình thức tuyên truyền ATVSTP

	TT
	Hình thức tuyên truyền, phổ biến
	Nội dung tuyên truyền
	Số lượng

	1
	Đài phát thanh
	+ Công tác quản lý ATTP.

+ Thực phẩm tết với người tiêu dùng

+ Thông điệp tết, thông điệp tháng hành động, đưa tin tổ chức tháng hành động ở các tuyến.
	2 650

	2
	Đài truyền hình
	+ Tin về công tác thanh kiểm tra .

+ Vì sức khỏe cộng đồng: phóng sự “phụ gia thực phẩm”

+ Đưa tin các hoạt động tổ chức lễ phát động ở các huyện.

+ Phóng sự “sản xuất nước đá mùa hè: Cần đảm bảo an toàn vệ sinh”

+ Đưa tin các hoạt động khác về an toàn thực phẩm

+ Phóng sự: Hướng dẫn bảo đảm ATTP trong tổ chức lễ hội, hiếu hỉ.
	74

	3
	Báo viết
	+ Các hoạt động về an toàn thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh.
	11

	4
	Trang Web Sở Y tế và Chi cục


	+ Các tin tức sự kiện: lễ hội, tết, kiểm tra định kỳ, hội nghị, giao ban.....

+ Đưa tin khuyến cáo, cảnh báo thực phẩm không an toàn.

+ Hướng dẫn người tiêu dùng chọn lựa thực phẩm an toàn.

+ Cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm...
	43

	5
	Tuyên truyền cổ động bằng loa, máy
	+ Tổ chức tuyền truyền thông điệp an toàn thực phẩm bằng xe ô tô (tuyến tỉnh, huyện thị thành phố).

+ Tổ chức tuyên truyền thông điệp an toàn thực phẩm qua loa phát thanh (các trạm Y tế)
	88



Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng.

2.3/ Công tác xây dựng sản xuất các ấn phẩm, thông điệp truyền thông

Bảng 6: Tổng hợp các ấn phẩm và thông điệp truyền thông

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng rôn khẩu hiệu
	Cái
	678


	2
	Tranh áp phích
	Tờ
	1 103

	3
	Tờ gấp
	Tờ
	15 804

	4
	Pano phòng chống NĐTP
	cái
	5

	5
	Băng đĩa
	cái
	174

	6
	Bản tin ATTP các loại
	Cuốn
	80

	7
	Các văn bản pháp quy về an toàn thực phẩm
	Cuốn
	32

	8
	Các tài liệu hướng dẫn về quản lý ATTP
	Cuốn
	206


2.4/ Tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức ATTP.


Để các văn bản dưới Luật An toàn vệ sinh thực phẩm được tuyên truyền đúng đối tượng và có hiệu quả thiết thực, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức triển khai tập huấn cập nhật các văn mới cho cán bộ làm quản lý an toàn thực phẩm ở tuyến huyện. 

Bảng 7:  Số lớp tập huấn tại Chi cục ATVSTP tỉnh

	TT
	Nội dung tập huấn
	Đối tượng
	Số lớp
	Số lượng
	Số giấy CN 

	1
	Tập huấn kiến thức VSATTP
	Tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.
	21
	725
	277

	2
	Phổ biến các văn bản pháp luật
	- Các lãnh đạo, thư ký chương trình tuyến cơ sở.

- Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, sản xuất nước đá dùng liền.
	9
	351
	


Các lớp tập huấn, hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn hợp vệ sinh và tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành (Chi cục ATVSTP và Trung tâm Truyền Thông và Giáo dục sức khỏe) làm các phóng sự về an toàn vệ sinh thực phẩm như: phóng sự “phụ gia thực phẩm”;  phóng sự “sản xuất nước đá mùa hè cần đảm bảo an toàn vệ sinh”; Phóng sự hướng dẫn bảo đảm ATTP trong tổ chức lễ hội, hiếu hỉ.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phối hợp với Hội Y tế Thôn bản tổ chức công tác truyền thông về VSATTP bằng nhiều hình thức như kịch, thơ, ca hò, vè về mười nguyên tắc vàng, cách rữa tay và cách phòng trách ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng, với hội phụ nữ tuyên truyền về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm cho chị em phụ nữ ở những xã vùng sâu vùng vùng xa. 

Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm truyền thông (chả, bún, bánh..) không sử dụng hàn the Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Chi đoàn đoàn thanh niên văn phòng Sở Y tế tổ chức tuyên truyền VSATTP  tại các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.
2.5/ Ứng dụng công nghệ thông tin.

Năm 2012 Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nâng cấp giao diện website đẹp, bảo mât và hoạt động 24/24h, hàng ngày đều đưa các tin hoạt động và cảnh báo các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã sử dụng phần mềm trong quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Trong công tác cấp giấy chứng nhận kiến thức ATVSTP, giấy cấp đủ điều kiện VSATTP và giấy chứng công bố sản phẩm; Trong quản lý thanh kiểm tra các cơ sở.  
3/ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM NGHIỆM VSATTP.
3.1/ Công tác kiểm nghiệm thanh tra và kiểm tra và công bố chất lượng sản phẩm.

Bảng 8:  Tổng hợp kết quả kiểm kiệm định kỳ và công bố sản phẩm

	TT
	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Nước uống đóng chai
	56
	29
	51.8
	5
	0
	0

	2
	Nước máy
	30
	0
	0
	30
	0
	0

	3
	Bánh kẹo
	9
	2
	22.2
	
	
	

	4
	Nước đá
	4
	4
	100
	4
	4
	100

	5
	Tương ớt
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	6
	Dấm
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	7
	Nước mắm
	1
	1
	100
	1
	0
	0

	8
	Men nấu rượu
	1
	0
	0
	
	
	

	9
	Hạt tiêu
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	10
	Kem
	1
	1
	100
	1
	0
	0

	
	Tổng cộng
	105
	37
	35.2
	44
	4
	9.0



Hoạt động kiểm nghiệm định kỳ tập trung vào các sản phẩm sản xuất trong địa bàn tỉnh. Trong đó, nước đá,  uống đóng chai là sản phẩm có tỉ lệ nhiễm vi sinh cao nhất (100% và 51.8%). Chỉ tiêu vi sinh không đạt: Coliforms, Ps.aeruginosa …và một số sản phẩm công bố chất lượng sản phẩm.


3.2/ Công tác kiểm nghiệm giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.

Bảng 9: Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm giám sát mối nguy

	TT
	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Thịt lợn quay
	23
	14
	60,87
	23
	0
	0

	2
	Thịt lợn
	30
	25
	83,33
	30
	0
	0

	3
	Bánh ướt, bánh phở, bún
	0
	0
	0
	23
	1
	4,35

	4
	Dầu mỡ đang chiên rán ở các cơ sở thực phẩm
	0
	0
	0
	23
	6
	26,09

	5
	Các loại chả
	5
	4
	80
	303
	63
	20,79

	6
	Kem, sữa chua
	20
	14
	70
	0
	0
	0

	7
	Nước đá
	18
	14
	77,78
	0
	0
	0

	8
	Rượu
	0
	0
	0
	1
	1
	100

	
	Tổng
	96
	71
	73,96
	403
	71
	17,62


Ngoài hoạt động giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để giám sát phát hiện kịp thời những mối nguy. Chi cục và các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm và lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, các trường học trên địa bàn. 

3.3/ Công tác Test nhanh thực phẩm.
Bảng 10: Tổng hợp Test nhanh thực phẩm trong giám sát kiểm tra

	TT
	Loại test
	Hóa Lý

	
	
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	1
	Hàn the
	320
	85
	26.6

	2
	Clo dư
	120
	25
	20.8

	3
	Fomaldehyt
	30
	0
	0

	4
	Iot với tinh bột (độ sạch bát dĩa)
	200
	60
	30

	5
	Protein bề mặt (độ sạch bát dĩa)
	120
	25
	20.8

	6
	Ôi khét dầu mỡ
	10
	0
	0

	7
	Metanol
	3
	0
	0

	
	Tổng
	803
	195
	24.2


Để sàng lọc và giảm chi phí kiểm nghiệm, tăng cường giám sát thực địa tại cơ sở và định hướng cho công tác thanh kiểm tra có hiệu quả. Trong năm 2012, Chi cục tăng cường công tác xét nghiệm nhanh đã thực hiện với 803 mẫu, đã phát hiện ra sản phẩm chả có trên địa bàn tỉnh có sử dụng hàn the cao, việc tồn dư Cloramin B trong nước uống đóng chai, công tác vệ sinh dụng cụ ăn uống chưa đảm bảo.


4/ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM.
4.1/ Công tác quản lý số cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Bảng 11: Phân cấp quản lý theo cơ sở thực phẩm.

	TT
	Loại hình cơ sở thực phẩm
	Tuyến tỉnh
	Tuyến Huyện
	Tuyến xã
	Tổng cộng

	1
	Sản xuất, chế biến 
	85
	168
	377
	630

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	50
	145
	2801
	2996

	3
	Dịch vụ ăn uống
	42
	878
	1923
	2843

	Tổng cộng
	177
	1191
	5101
	6469



Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quản lý trong năm 2012 là 6.496 cơ sở, tập trung ở tuyến xã. Năm 2012, Luật ATTP và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực, nên công tác phân cấp trong ngành y tế chưa thực hiện lại, đang chờ sự thống nhất và văn bản hướng dẫn cụ thể giữa các ngành. Nên trong năm 2013, sẽ có sự phân cấp lại.

4.2/  Công tác thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện ATTP

Bảng 12: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

	TT
	Đơn vị
	Số cơ sở
	Giấy CN
	Tỷ lệ %

	1
	Tỉnh cấp
	177
	157
	89

	2
	Huyện cấp
	1191
	740
	62.1

	3
	Xã cấp
	5101
	539
	10.6

	Tổng cộng
	6469
	1436
	22.2


Hiện nay, theo Luật ATTP mới ra đời giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chỉ có giá trị trong 3 năm và hoạt động cấp đủ điều kiện phân cho 3 ngành Y tế, Nông nghiệp, Công Thương đều tham gia quản lý cấp giấy đủ điều kiện. Vì vậy số liệu cơ sở được cấp giấy chứng nhận chưa được thống kê lại. (Số liệu trên chỉ trong ngành Y tế)
4.3/ Công tác Quản lý công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục.

Trên toàn tỉnh có 115 sản phẩm công bố chất lượng sản phẩm tại Chi cục. Tập trung chủ yếu vào sản phẩm nước uống đóng chai: 41 sản phẩm, nước sinh hoạt, ăn uống: 10 sản phẩm, rượu: 22 sản phẩm, chè vằng thảo mộc, bánh kẹo 14 sản phẩm, nước mắm và mắm các loại: 8 sản phẩm và các sản phẩm khác. Theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Thông tư 19/2012/TT-BYT hoạt động công bố tiêu chuẩn sản phẩm thay thế bằng hình thức Tiếp nhận công bố hợp quy, xác nhận công bố phù hợp an toàn cho tất cả các sản phẩm đã bao gói đều được thực hiện duy nhất ở ngành Y tế số sản phẩm bắt buộc chứng nhận hợp quy, phù hợp an toàn sẽ đa dạng và nhiều hơn.
4.4/ Công tác điều tra phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bảng 13: Tổng hợp tỉnh hình ngộ độc thực phẩm trên toàn tỉnh

	TT
	Loại NĐTP
	Số vụ
	Số  mắc

	1
	NĐTP do vi sinh
	5
	102

	2
	NĐTP do hóa chất
	1
	16

	3
	NĐTP do TP biến chất
	1
	5

	4
	NĐTP do độc tố TN
	2
	10

	Cộng
	09
	133


           Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2012 có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2011. Nổi cộm là loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động lễ hội, hiếu, hỉ với số lượng suất ăn lớn, khó khăn trong việc quản lý.  

           Thông tin về vụ ngộ độc xảy ra ở địa bàn vùng sâu thường đến muộn với tuyến trên nên công tác lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm để tìm ra căn nguyên chưa được tiến hành kịp thời.
 
II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1/ Ưu điểm


Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong quản lý về an toàn thực phẩm (Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Công An) đã hạn chế và giảm thiểu các nguy cơ về chất lượng thực phẩm không an toàn.


Trong tháng hành động năm 2012, đã có sự tham gia chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo ATVSTP các cấp. Xây dựng được những kế hoạch và tổ chức được những hoạt động của tháng hành động. Đặc biệt, một số huyện công tác đảm bảo VSATTP được chú trọng đến tuyến xã.

Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đồng bộ trên tất cả các huyện thị thành phố và cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức, được chú trọng đến nội dung và phạm vi ảnh hưởng.
Công thanh tra, kiểm tra được triển khai một cách chủ động với diện rộng bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo và các ngành hàng thực phẩm.
2/ Tồn tại


Công tác Quản lý số cơ sở thực phẩm, chưa hoàn thành phân cấp quản lý số cơ sở kinh doanh thực phẩm theo các ngành chức năng và UBND các cấp.


Về công tác Thanh tra an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn, trong công tác xử lý vi phạm và đặc biệt hiện nay đội ngũ cán bộ thanh tra còn thiếu và yếu, đặc biệt là tuyến huyện chưa có cán bộ thanh tra ATTP.


Năng lực hệ thống kiểm tại Tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ kiểm nghiệm trong hoạt động thanh kiểm tra. Mặc dù hiện nay Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm và Thực phẩm và Phòng kiểm nghiệm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã được chứng nhận IZO 17025, những chỉ tiêu kiểm còn hạn chế và chưa được Bộ Y tế chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm độc lập về chất lượng an toàn thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra và công bố chât lượng sản phẩm.


Nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, đặc biệt người sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận đã sử dụng các phụ gia thực phẩm không đảm bảo.
III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013.
1/ DỰ ÁN NĂNG CAO NÂNG LỰC QUẢN LÝ VSATTP
1.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP tại các tuyến đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm .

1.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP từ tuyến tỉnh đến tận phường, xã (kiện toàn BCĐ liên ngành ATVSTP cấp huyệnvà xã)
(2) Trên 100% cán bộ quản lý, thanh tra VSATTP tỉnh và trên 80% cán bộ tuyến huyện, xã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ về VSATTP.

(3) 100% cơ sở SXKD thực phẩm thuộc tỉnh quản lý, 80% cơ sở SXKD thực phẩm thuộc huyện quản lý được thanh tra, đảm bảo 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP.

1.3. Nội dung hoạt động 

1.3.1. Mục tiêu 1: Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATVSTP.

- Đối với tuyến tỉnh: Tăng biên chế cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm (Bác sỹ hoặc cử nhân Y tế cộng đồng) cho Chi cục;

-  Đối với tuyến huyện: Tiếp tục kiện toàn khoa ATTP tuyến huyện biên chế 3- 4 biên chế;

- Đối với tuyến xã: Bố trí cán bộ chuyên trách VSATTP cho các xã, phường;

- Duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP từ Tỉnh, huyện và xã, phường theo Quyết định 408/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2009;

- Học tập mô hình quản lý hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh.

1.3.2. Mục tiêu 2: Trên 100% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tại tuyến tỉnh và trên 80% cán bộ tuyến cơ sở được đào tạo chương trình cơ bản, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP; 

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP mới ban hành;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác VSATTP tuyến tỉnh, huyện, xã; các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác VSATTP;

- Nghiên cứu khoa học: triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

1.3.3. Mục tiêu 3: 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP.

- Tư vấn hướng dẫn cho cơ sở sản xuất thực phẩm theo công bố hợp quy và công bố phù hợp an toàn thực phẩm.
- Tổ chức tiến hành thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực địa và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo phân cấp quản lý cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tăng cường thanh kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tuyến theo phân cấp: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP, tháng hành động vì chất lượng VSATTP, kiểm tra đột xuất phát sinh trong quản lý VSATTP, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các Dự án thuộc Chương trình MTQG VSATTP. 

-  Phối hợp hội người tiêu dùng, hội sản xuất nước uống đóng chai và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhằm triển khai các hoạt động nâng cao trách nhiệm và cam kết thực hiện sản xuất an toàn.

2/ DỰ ÁN THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG.
2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao kiến thức, thực hành VSATTP và ý thức trách nhiệm của các nhóm đối tượng: Người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và người quản lý, lãnh đạo để tạo ra một môi trường thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng .

2.2. Mục tiêu cụ thể 

85% người sản xuất, 85% người kinh doanh, 85% người tiêu dùng và 100% người quản lý, lãnh đạo có kiến thức đúng về VSATTP, đồng thời các đối tượng này được tuyên truyền lại kiến thức về VSATTP để duy trì kiến thức và cập nhật các kiến thức mới.

2.3. Nội dung hoạt động

2.3.1 Tại tuyến tỉnh: 

- Tổ chức lễ phát động và Tháng hành động vì CLVSATTP;

- Giám sát, kiểm tra việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới;

- Xây dựng nội dung thông điệp và in tài liệu truyền thông cho các nhóm đối tượng phù hợp; 

- Tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài truyền thanh, truyền hình tỉnh;

- Tập huấn, đào tạo, huấn luyện kỹ năng truyền thông cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện, đảm bảo:

+ Cán bộ làm công tác truyền thông tuyến tỉnh, huyện được tập huấn kỹ năng truyền thông;

+ Đảm bảo tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở do tỉnh quản lý được tập huấn và cấp chứng chỉ theo chỉ tiêu trong năm.

- Điều tra KAP để đánh giá kiến thức của các nhóm đối tượng;

- Tuyên truyền những sản phẩm không đảm bảo chất lượng lên trang Web Chi cục (http://antoanthucpham.quangtri.gov.vn);

- Phối hợp hội Y tế thôn bản triển khai các mô hình truyền thông bảo đảm ATTP;

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông, bao gồm cả trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để đảm bảo truy cập, kết nối, lưu trữ, các dữ liệu thông tin, truyền thông về VSATTP phục vụ công việc.

2.3.2 Tại tuyến huyện: 

- Triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng: báo, đài truyền thanh;

- Tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho:

+ Cán bộ và cộng tác viên tuyến xã;

+ Đảm bảo tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở do huyện quản lý được tập huấn và cấp chứng chỉ theo chỉ tiêu năm.

- Kiểm tra, giám sát, tổng kết và báo cáo. 

2.3.3 Tại tuyến xã, phường: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, loa, đài xã, phường, cụm dân cư…  hằng tháng và tập trung cho những chiến dịch cao điểm vào lễ, tết, tháng hành động và khi có vụ, dịch tiêu chảy cấp tại địa bàn;

- Hoạt động của các cộng tác viên: Tuyên truyền, tập huấn, nói chuyện, hướng dẫn cho cộng đồng … hằng tháng và tập trung cho những chiến dịch cao điểm vào lễ, tết, tháng hành động và khi có vụ, dịch tiêu chảy cấp tại địa bàn.

2.3.4 Phối hợp với các ban, ngành: 

Tập huấn kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch truyền thông và phổ biến văn bản quy phạm về VSATTP; Giám sát; Tài liệu truyền thông; Thông tin, tuyên truyền về VSATTP

3/ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM VSATTP.

3.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm CLVSATTP của hệ thống kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đủ khả năng đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật ở các loại thực phẩm tiêu dùng.  

3.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). 80% các chỉ tiêu vi sinh và 60% các chỉ tiêu hóa liên quan đến VSATTP được kiểm nghiệm tại tỉnh;

 (2). 100% huyện kiểm nghiệm được các chỉ tiêu vi sinh đơn giản, phẩm màu, nấm mốc, ký sinh trùng, thực hiện các Test nhanh;

(3). Trên 70% số cán bộ chuyên trách, phụ trách và kiêm nhiệm kiểm nghiệm VSATTP của hệ thống kiểm nghiệm VSATTP được tập huấn và đào tạo về lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách;

(4). Phấn đấu kiểm nghiệm từ 50 - 60 mẫu thực phẩm thanh tra hậu kiểm và 360 mẫu thực phẩm giám sát mối nguy; ( Chưa kể các mẫu thực phẩm kiểm tra bằng test nhanh).

3.3. Nội dung hoạt động

- Củng cố các phòng xét nghiệm VSATTP hiện có, xây thêm các phòng xét nghiệm mới tại Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm và Thực phẩm;

- Từng bước nâng cấp phòng kiểm nghiệm VSATTP tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và tham gia tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn;

- Tổ chức thanh tra kiểm nghiệm mẫu thực phẩm nghi ngờ ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật và mẫu thực phẩm chế biến ăn ngay để kiểm nghiệm mối nguy ngộ đô thực phẩm theo chỉ tiêu kế hoạch năm (Có kế hoạch riêng về Dự án phòng chống ngộ độc).

- Tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ kiểm nghiệm VSATTP về kiểm nghiệm: vi sinh, hóa chất, kim loại nặng, độc tố v.v...;

4/ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM.
4.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực hệ thống phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, từng bước kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng.

4.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Giảm số ca mắc trong các vụ ngộ độc thực phẩm ≤ 6/100.000 dân.

(2). Phấn đấu trên 85% cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và 50% cơ sở dịch vụ ăn uống do huyện quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

(3).  100% cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô 200 suất ăn/ ngày và các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học bán trú được triển khai công tác thanh tra hậu kiểm. Đồng thời tiến hành hoạt động giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:Với chỉ tiêu 40 mẫu thực phẩm/tháng (100 chỉ tiêu mẫu kiểm nghiệm) 

4.3. Nội dung hoạt động 

4.3.1. Nội dung 1: 

- Giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đảm bảo khống chế số ca mắc trong các vụ ngộ độc ≤ 6/100.000 dân;

- Tập huấn về điều tra, giám sát, xử lý vụ NĐTP cho các tuyến;

- Giám sát vụ NĐTP và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;

 - Điều tra, lấy mẫu phân tích và xử lý khi có vụ ngộ độc xẩy ra trên địa bàn và cảnh báo cộng đồng;

- Mua sắm bộ test nhanh vi sinh vật phục vụ công tác giám sát NĐTP, bệnh truyền qua thực phẩm;

- Phối hợp triển khai nối mạng thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về NĐTP và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

4.3.2. Nội dung 2: 

- Kiểm soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể  tại 85% cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và 50% cơ sở dịch vụ ăn uống do huyện quản lý đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP;

- Thống kê và phân loại các loại hình dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong toàn quốc;

- Cấp giấy chứng nhận và giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở dịch vụ ăn uống;

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn;

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất thực phẩm truyền thống.
4.3.3. Nội dung 3: 

- Giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm;

- Tổ chức hậu kiểm các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học bán trú định kỳ hàng tháng và các khu du lịch, lễ hội lớn trong năm;

- Giám sát lấy mẫu thực phẩm, thức ăn phổ biến có nguy cơ cao để kiểm nghiệm (Theo các chỉ tiêu giám sát mối nguy);

- Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm qua công tác giám sát, thanh kiểm tra. 


IV/ KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ATTP NĂM 2013 TRONG NGÀNH Y TẾ.
ĐVT: 1.000 đồng
	TT
	Tên Dự Án
	KP năm 2012
Đã cấp
	KP năm 2013
Đã được duyệt

	1
	DA Năng cao năng lực
	779.000
	419.000

	2
	DA Thông tin Truyền Thông
	450.000
	400.000

	3
	DA Phòng chống ngộ độc
	440.000
	440.000

	4
	DA Kiểm nghiệm
	200.000
	200.000

	
	Tổng cộng
	1.869.000
	1.459.000


	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Bộ Y tế (để báo cáo);

- BCĐ ATVSTP tỉnh;

- Cục ATVSTP;

- Viện Pasteur Nha Trang;

- Lưu: VT, ATVSTP.
	GIÁM ĐỐC



PHỤ LỤC 1:
PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP

	T
T
	Đơn vị
	Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn
	Hoạt động kiểm tra, thanh tra
	Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành
	Chi CTV Xã/phường
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	4.000
	14.600
	5.000
	5.400
	29.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	2.000
	8.000
	5.000
	3.000
	18.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	2.000
	8.800
	3.000
	13.200
	27.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	2.000
	9.400
	3.000
	12.600
	27.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	2.000
	9.600
	4.000
	11.400
	27.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	2.000
	9.000
	4.000
	12.000
	27.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	2.000
	9.600
	5.000
	5.400
	22.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	2.000
	9.600
	5.000
	8.400
	25.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	2.000
	8.800
	3.000
	13.200
	27.000

	10
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	30.000
	127.000
	33.000
	 
	190.000

	
	Tổng Cộng
	50.000
	214.400
	70.000
	84.600
	419.000


PHỤ LỤC 2:

PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

	T
T
	Đơn vị
	Hoạt động tháng hành động
	Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
	Tập huấn kiến thức
	Xây dựng thông điệp và nhân bản TL tuyên truyền
	Điều tra KAP kiến thức
	Tham quan học tập mô hình
	Xây dựng dữ liệu thông tin và thiết bị
	Điều hành giám sát báo cáo
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	13.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	25.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	6.000
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	17.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	6.000
	5.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	18.000

	10
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	18.000
	15.000
	50.000
	70.000
	10.000
	 15.000
	10.000
	12.000
	200.000

	11
	Trung tâm Truyền Thông GDSK
	 
	32.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.000

	
	Tổng Cộng
	79.000
	92.000
	103.000
	70.000
	10.000
	15.000 
	10.000
	21.000
	400.000


PHỤ LỤC 3:

DỰ KIẾN PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

	TT
	Đơn vị
	Giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm
	Kiểm soát các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể
	Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	13.000
	7.000
	 
	20.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	13.000
	7.000
	 
	20.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	13.000
	7.000
	 
	20.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	15.000
	10.000
	 
	25.000

	10
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	41.000
	89.000
	50.000
	180.000

	11
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	 
	 
	50.000
	50.000

	
	Tổng Cộng
	170.000
	170.000
	100.000
	440.000
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